

Tiết :                                                   Văn bản
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
-Phạm Văn Đồng-
I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác giả:sgk/54
2. Tác phẩm
a. Xuất xứ
Trích từ diễn văn “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại” – đọc trong Lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (1970)
b. PTBĐ: Nghị luận chứng minh 
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ:
- “Sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị và đời sống bình thường của Bác”  luận điểm của văn bản 
=> thể hiện niềm tin của tác giả vào nhận định của mình và sự ngợi ca đối với Bác 
2. Những biểu hiện của đức tính giản dị của Bác Hồ
  a . Giản dị trong lối sống
- Giản dị trong tác phong sinh hoạt: cái nhà, bữa cơm…
->  Dẫn chứng chọn lọc, tiêu biểu, giản dị, đời thường, gần gũi với mọi người nên dễ hiểu, dễ thuyết phục người đọc. 
- Giản dị trong quan hệ với mọi người
- > Liệt kê,tiêu biểu, làm nổi rõ con người của Bác trong quan hệ với mọi người.
=> Có tác dụng khẳng định lối sống giản dị của Bác, bày tỏ tình cảm quý trọng của người viết, tác động tới tình cảm, cảm xúc người đọc người nghe.
b. Giản dị trong cách nói và viết:
- “Không có gì quí hơn độc lập tự do”
- “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi”
-> Đây là những câu nói nổi tiếng của Bác, mọi người dân đều biết.
III. Ghi nhớ/sgk/55










Tiết :                            
         Tiếng việt: THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
I. Đặc điểm của trạng ngữ :
a.Vd: 
- Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời,…
  TN                                    TN               
địa điểm                      thời gian            
- đời đời, kiếp kiếp …từ nghìn đời nay …
  TN         TN                        
thời gian     thời gian             
 ->Trạng ngữ có thể nằm ở bất kì vị trí  nào trong câu
                                                                 (Thép Mới)
Vd bổ sung:
- Vì trời mưa, nên đường rất trơn.
TN (nguyên nhân)
- Để làm vui lòng cha mẹ , các em cần học hành chăm chỉ.
TN (mục đích) 
- Em đến trường, bằng xe đạp.                               
TN (phương tiện)
- Nhanh như cắt, bạn ấy đã đến trường.
 TN (cách thức)
->có 6 loại trạng ngữ
b.Xác định vị trí của trạng ngữ trong câu
- Có thể đổi vị trí của trạng ngữ như sau:)
(1) - Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời: đầu câu  cuối câu (Người dân ….., dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời)
 - Hoặc chuyển sang giữa câu (Người dân cày VN, dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.)
(2) - đời đời , kiếp kiếp: cuối câu  đầu câu (Đời đời, kiếp kiếp, tre ăn ở với người.)
- Hoặc chuyển sang giữa câu (Tre, đời đời, kiếp kiếp, ăn ở với người.)
(3) - từ nghìn đời nay: giữa  đầu câu (Từ nghìn đời nay, cối xay …)
- Hoặc chuyển sang cuối câu (cối xay tre …, từ nghì đời nay.)
*Ghi nhớ: (sgk/39)
II. Luyện tập:
1.Bài 1/sgk/39
 a. Mùa xuân của tôi - Mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh…
-> Làm chủ ngữ và vị ngữ.
b. Mùa xuân, cây gạo gọi đến gọi bao nhiêu là chim rúi rít.
-> Trạng ngữ thời gian.
c. Tự nhiên như thế: Ai cũng chuộng mùa xuân.-> (Phụ ngữ) trong cụm từ đối thoại.
d. Mùa xuân! Mỗi khi hoạ mi tung ra những tiếng hót vang lừng...
-> Câu đặc biệt.
2. Bài tập 2,3/sgk/40
a. Như báo trước mùa về của một thứ quà thanh nhã và tinhkhiết.-> Trạng ngữ cách thức.
- Khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi -Trạng ngữ thời gian.
- Trong cái vỏ xanh kia-> Trạng ngữ nơi chốn.
- Dưới ánh nắng-> Trạng ngữ nơi chốn.
b. Với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta nói trên đây.
-> Trạng ngữ cách thức
















Tiết :                          
               Tiếng việt: THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU(tt)
I. Công dụng của trạng ngữ:
1. Vd: (sgk/45-46)
A)-Thường thường, vào khoảng đó 
=> Thời gian 
- Sáng dậy 
=> Thời gian  
- Trên giàn thiên lí  
=> Chỉ địa điểm  (nơi chốn)
- Chỉ độ tám chín giờ  
=> Chỉ thời gian 
- Trên nền trời trong xanh 
=> Địa điểm (nơi chốn)
B) Về mùa đông
 => Thời gian 
2. Nhận xét:
- Trạng ngữ: Xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn ra sự việc nêu trong câu, góp  phần làm cho nội dung của câu được đầy đủ, chính xác 
- Nối kết các câu, các đoạn với nhau, làm cho câu văn, bài văn mạch lạc
*Bài tập nhanh: Nhận xét các cặp câu sau:
(1)a. Làm lấy để ăn.
  b. Để ăn, làm lấy.->mục đích
(2)a. Tôi đi học bằng xe đạp.
b.Bằng xe đạp, tôi đi học->phương tiện
(3)a. Chúng ta học tập một cách chăm chỉ.
b. Một cách chăm chỉ, chúng ta học tập->cách thức
[bookmark: _GoBack]II. Tách trạng ngữ thành câu riêng
1. Ví dụ : (sgk/46)
- Người VN ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc / để tự hào với tiếng nói của mình. Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó.
tách thành 1 câu riêng để nhấn mạnh ý nghĩa của TN 2, tạo nhịp điệu cho câu văn và có giá trị tu từ.
2. Ghi nhớ: (sgk/47)
III. Luyện tập:
Bài tập 1/47: Nêu công dụng của TN
a) -Ở loại bài thứ nhất …
- Ở loại bài thứ hai… 
 TN (nơi chốn)
b)- Đã bao lần…
- Lần đầu tiên chập chững bước đi … 
- Lần đầu tiên tập bơi … 
- Lần đầu tiên chơi bóng bàn … 
- Lúc còn học phổ thông … 
- Về môn hoá …  TN chỉ trình tự của các lập luận (thời gian)
Bài 2/47-48: Chỉ ra câu TN. Nêu công dụng
a) Năm 72  nhấn mạnh đến thời điểm hy sinh của nhân vật được nói đến trong câu trước đó.
b) Trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn li biệt, bồn chồn.
Trước hết có tác dụng làm nổi bật thông tin ở nồng cốt câu (Bốn người lính đều cúi đầu,tóc xoã gối). Nếu không tách TN ra thành câu riêng, thông tin ở nồng cốt có thể bị thông tin ở TN lấn át (bởi vì ở vị trí cuối câu, TN có ưu thế được nhấn mạnh về thông tin). Sau nữa, việc tách câu như vậy còn có tác dụng nhấn mạnh sự tương đồng của thông tin mà TN biểu thị so với thông tin ở nồng cốt câu.


































